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CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Khái quát chung

1.1. Tên dự án:

Xây dựng Khối cận lậm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị theo

yêu cầu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

1.2. Địa điểm xây dựng: Số 01 đường Nhà Thương, phường Lê Chân, tp.Hải Phòng.

1.3. Chủ đầu tư:

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

2. Điều kiện tự nhiên và cung cấp các yếu tố đầu vào

2.1. Hiện trạng khu vực và Điều kiện hạ t ng kỹ thuật:

Qua khảo sát thực tế cùng thu thập số liệu khu vực, kết quả đánh giá hiện trạng tổng

quan của dự án như sau:

- Hiện trạng mặt bằng khu đất thực hiện đầu tư nằm chỉ giới khu đất Bệnh viện Hữu

nghị Việt Tiệp, vị trí:

+ Phía Bắc: giáp Bãi đỗ xe công cộng và nhà để xe máy.

+ Phía Nam: giáp tuyến đường nội bộ;

+ Phía Đông: giáp Bãi đỗ xe công cộng và khuôn viên cây xanh;

+ Phía Tây: giáp tuyến đường nội bộ;

- Phạm vi hành chính: tại phường Lê Chân, TP. Hải Phòng.

- Hiện trạng vị trí xây dựng công trình là khu nhà E, khoa Kiểm soát nhiễm khuần,

phòng Vật tư thiết bị y tế và phòng quản trị.

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất

TT Loại đất

1 Đât xây dựng công trình

2 Đất cây xanh

3 Đất giao thông - sân đường nội bộ

* Về kết nối hạ tầng kỹ thuật:

Tống diện tích quy hoạch

Hiện trạng nền đất: Nền đất bằng phẳng.

Diện tích Tỉ lệ

(m2) (%)

15.342,5 50,2

568,6 1,9

14.680,6 47,9

30.591,7 100,0

Hiện trạng cấp nước: Sử dụng nước sạch từ nguồn nước thành phổ.

Hiện trạng cấp điện, chiếu sáng: đã có điểm đầu nổi điện của khu vực.

Hiện trạng thoát nước, vệ sinh môi trường: Theo hệ thông thoát nước khu vực của

phường Lê Chân.
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Hiện trạng thông tin liên lạc: Đã có hệ thồng phát triển theo mạng liên lạc chung của

khu vực.

2.2. Địa chất

Căn cứ vào kết quả khảo sát hiện trường và thí nghiệm mẫu trong phòng cho thấy đất

nền được cấu thành bởi các lớp sau:

Bề dày (m) N30 (búa/Hammer)

Lo
p Mô tả Trung

HK1 HK2 HK3 Min Max

bình

1 Đất lấp. 0.9 0.7 1.1

Sét pha, màu xám đen, trạng thái
6.4 7.8 5.9 Ο 0.5

2
chảy.

Sét pha, màu xám đen, trạng thái
13.7 12.0 12.0 2 4 3.03

dẻo chảy.

Sét, màu xám xanh, trạng thái deo
9.6 7.3 10.2 4 6 5.04

mêm.

Sét, màu xám vàng xám xanh, trạng
6.4 8.7 4.3 15 24 19.5

5
thái nửa cứng

Cát hạt trung, màu xám trăng, đôi
6.0 6.5 9.5 51 83 67.0

6
chỗ lẫn sạn, kết cấu rất chặt.

Sét pha, màu xám ghi, xám nâu,
7 2.0 3.5 3.0 16 27 21.5

trạng thái nửa cứng

Cuội sỏi lẫn cát màu xám trắng, kết
8 5.0 3.5 4.0 >100 >100 >100

cấu rất chặt

Mực nước dưới đất đã đo được trong các lỗ khoan sau 24h dao động t 1.5-1.6 m

* Nhận xét:

Từ trên bề mặt xuống hết chiều sâu khảo sát bao gồm 09 lớp. Căn cứ vào đặc tính địa

chất công trình của các lớp có thể phân chia ra 4 nhóm:

Nhóm 1: Bao gồm lớp 1(lớp đất lấp), 2, 3, 4 là các lớp đất có sức chịu tải và độ ổn

định thấp. Không phù hợp làm lớp đặt móng công trình.

Nhóm 2: Lớp 5, 7 là lớp đất có sức chịu tải và độ ổn định trung bình, phù hợp làm lớp

đặt móng cho công trình vừa và nhỏ.

Nhóm 3: Bao gồm lớp 6, 8 là các lớp đất có sức chịu tải và độ ổn định cao, phù hợp

làm lớp đặt móng công trình vừa và lớn.
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* Kiến nghị:

Giải pháp móng cho công trình nên chọn là móng cọc ma sát, mũi cọc đặt sâu vào lớp

6 (Quá trình thi công cần được giám sát đạt yêu cầu về độ chối, độ lún theo thiết kế, có thể

kết hợp thí nghiệm PDA, nén tĩnh cọc nhắm xác định sức chịu tải của cọc). Tùy thuộc vào

thiết kế để lựa chọn lớp đất đặt móng cọc cho phù hợp.

2.3. Điều kiện khí hậu:

a. Khí hậu:

- Khí hậu khu vực thuộc khí hậu vùng đồng bằng Bắc Bộ. Vùng này có mùa đông lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ít có khả năng xuống dưới 0°C ở phía Bắc và 5°C phía Nam. Nhiệt độ cao

nhất có thể đạt tới 40°C. Mưa nhiều, cường độ mưa khá lớn.

b. Nhiệt độ không khí:

- Nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa. Theo số liệu thống kê nhiều năm, nhiệt độ của

các tháng tại khu vực như sau:

Bảng 1: Nhiệt độ không khí cao nhất, thấp nhất, trung bình tháng

Nhiêt độ Tháng

(°C) 1 2 3 4 5 6 7 8

6

10 11 12

Cao nhất 19,8 19,7 22,0 26,2 30,5 31,8 32,1 31,5 30,7 28,7 25,5 22,2

Thấp nhất 14,2 14,9 17,5 20,9 24,0 25,4 25,9 25,2 24,2 21,8 18,6 15,5

Trung bình 16,3 16,7 19,2 22,9 26,5 28,0 28,4 27,8 26,8 24,5 21,3 18,1

c. Độ ẩm không khí:

Tại khu vực công trình, độ ẩm không khí tương đổi hàng năm khá cao, trung bình

khoảng 85,1%. Độ ẩm giữa các tháng chênh lệch không đáng kể. Theo số liệu thống kê, độ
ẩm không khí các tháng trong năm cụ thể như sau:

Bảng 2: Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (mbar)

Tháng
Trạm Năm

I Π

I

IV V VI VII VIII IX X

IIXIX

Phù
15,6 17,1 20,5 25,4 30,2 32,5 33,1 32,8 30,0 24,9 19,9 16,6 24,9

Liễn

Bảng 3: Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%)

Tháng
Trạm Năm

I

II

IΙ IV V VI VII VIII IX X XI XII

Phù
83,1 87,7 90,8 90,5 86,9 86,1 85,8 87,8 85,3 81,4 77,9 78,3 85,1

Liên

Bảng 4: Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%)
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Tháng
Trạm Năm

1

Π

ΠΙ IV V VI VII VIII IX X Xi XII

Phù
69,6 76,9 80,8 79,4 72,3 72,1 72,2 74,7 71,1 65,8 61,8 62,5 71,6

Liễn

d. Gió:

xuất hiện khác nhau.

Theo kết quả tổng hợp trong nhiều năm, gió xuất hiện theo mọi hướng với các tần suất

Bảng 5. Vận tôc gió trung bình tháng và năm (m/s)

Tháng
Trạm Năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phù
2,8 2,8 2,8 3,2 3,5 3,2 3,3 2,8 2,8 3,2 3,1 2,9 3,0

Liễn

Tần suất xuất hiện các hướng gió được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 6. Tần suất lặng giỏ (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình

theo 8 hướng

Hướng

gió hoặc

lặng gió

Tháng
Đặc

trưng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lặng Gió PL 8,7 9,2 9,3 8,7 6,7 7,2 6,7 11,2 11,8 7,3 6,6 7,3

P 13,1 9,3 6,3 4,1 5,2 5,4 3,8 7,6 15,8 20,4 17,8 15,0
N

V 2,6 2,2 2,3 2,5 2,9 3,4 3,3 3,0 3,2 3,5 3,2 2,8

P 22,1 20,5 15,0 8,4 5,9 5,7 5,0 8,8 15,8 21,0 25,6 24,2
NE

V 3,1 2,9 2,9 3,1 3,3 3,1 3,1 3,4 3,4 3,6 3,3 3,3

P 23,1 25,2 26,1 20,6 12,1 10,9 9,0 10,9 11,2 15,1 18,5 20,2
E

V 3,4 3,3 3,3 3,6 3,7 3,3 3,4 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4

P 17,2 21,5 28,1 35,0 33,2 26,0 25,6 18,4 16,3 15,6 14,1 15,2

SE
V 3,3 3,4 3,4 3,6 3,8 3,6 3,6 3,3 3,1 3,3 3,3 3,1

P 5,5 6,6 8,8 16,2 24,3 29,3 31,8 19,0 10,3 6,5 5,2 6,0
S

V 3,0 2,9 3,2 3,7 3,9 3,6 3,6 3,0 2,7 3,0 3,1 2,8

P 1,6 1,5 1,7 2,8 6,0 6,9 9,4 8,7 4,0 1,7 0,9 1,8

SW
V 2,2 2,5 2,7 3,3 3,7 3,1 3,2 3,0 2,5 2,5 2,7 2,9
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Hướng Tháng
Đặc

gió hoặc
trưng 1

lặng gió
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P 1,8 1,0 0,9 1,4 2,5 3,1 3,8 5,2 3,2 1,5 1,4 1,7

W
V 2,1 2,0 2,2 2,5 3,0 2,6 2,9 3,0 2,7 2,6 2,4 2,5

P 7,0 5,3 3,9 2,8 4,0 5,5 4,9 10,2 11,5 10,8 10,1 8,5
NW

V 2,5 2,3 2,4 2,8 3,1 3,3 3,7 3,4 3,4 3,5 3,2 2,8

e. Mua:

Theo số liệu tổng hợp, lượng mưa trung bình hàng tháng của khu vực như sau:

Bảng 7. Lượng mưa trung bình tháng và năm (%)

Tháng
Trạm Năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phù Liễn 26 29 49 93 202 247 226 359 253 155 39 20 1697

Bảng 8. Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm)

Đặc trưng Lượng mưa lớn nhất (mm) trung bình thời đoạn (phút)

10' 30' 60' 90' 120' 240' 480' 720' 1440'

Trung bình 22,3 44 59 72,4 82,1 90 116 126 143

Lớn nhất 30 62,5 107 146 192 221 224 225 225

Năm xuất
1979 1965 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962

hiện

Bảng 9. Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày)

Tháng
Trạm Năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phù
8,3 13,4 17,1 13,9 12,3 14,6 13,5 17,4 13,8 10,6 6,3 5,2 146,4

Liễn

f. Bão:

Theo số liệu thống kê bão thường đổ bộ nhiều vào tháng 6 - 9. Tần suất xuất hiện được

thể hiện trong bảng sau:

Bảng 10. Tần số bão đổ bộ vào vùng bờ biển Quảng Ninh-Thanh Hóa (1961+2008)

Vùng bờ biên T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Quảng Ninh - Thanh Hóa 0,00 0,00 0,21 0,53 0,47 0,36 0,09 0,02 0,00



Thuyết minh thiết kế BVTC dự án: Xây dựng Khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị

và khu điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

2.4. Điều kiện cung cấp nguyên vật liệu:

Đối với các nguyên vật liệu phổ biến phục vụ thi công kết cầu công trình dự kiên sẽ

dùng tại các nguồn cung cấp sau:

Cát bê tông, cát xât trát Vĩnh Phú, cát đen san nền, lấp hố móng được lấy từ nguồn địa

phương sẵn có. Đá đổ bê tông sẽ dùng nguồn tại các mỏ đá ở địa bàn Hải Phòng, như mỏ đá

tại huyện Thủy Nguyên. Xi măng dùng để xây dựng công trình dùng xi măng Vicem Hải

Phòng, xi măng Chinfon. Gạch xây dùng gạch đặc không nung trên địa bàn tỉnh và các tỉnh

thành lân cận.... Thép kết cấu công trình dự kiển dùng thép của các hãng đã có thương hiệu

trên thị trường trong nước như thép Việt Nhật, thép Thái Nguyên hoặc tương đương...Có

thể dùng nguyên liệu từ các nguồn khác, đảm bảo chất lượng tương đương và phải có nguồn

gốc rõ ràng được chủ đầu tư và tư vẫn giám sát chấp nhận.

Nguồn cung cấp vật liệu hoàn thiện hiện tại cũng rất dồi dào: đối với gạch ốp lát có thể

dùng gạch ốp lát của các công ty liên doanh trong nước với nước ngoài hoặc dùng gạch từ

nguồn sản xuất trên các dây chuyển thiết bị và công nghệ hiện đại như Viglacera, Eurotile...

Đối với granite tự nhiên dùng nguồn cung cấp tại thị trường Hải Phòng và các tỉnh lân

cận.... Vật liệu trần sẽ được sử dụng phối kết hợp tại các khu vực tu theo điều kiện công

năng hiện trên thị trường có rất nhiều loại, mẫu mã với số lượng tuỳ ý đảm bảo nhu cầu sử

dụng của bất cứ công trình nào. Đối với các cửa và vách sử dụng cửa nhôm hệ (Việt Pháp

hoặc tương đương), kính an toàn dày 6.38mm.

Vật liệu hệ thống cơ điện: Đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy sẽ dùng các vật liệu

trong nước, các thiết bị như tủ báo cháy sẽ được cung cấp bởi các công ty chuyên ngành.

Vật liệu và thiết bị điện, nước sẽ dùng từ các nguồn cung cấp trong nước....

3. Quy mô công trình:

* Phá dỡ công trình hiện trạng:

- Phá dỡ khu nhà E: 02 tầng, diện tích xây dựng 630m2, tổng diện tích sàn 1.260m2.

Kết cấu nhà khung cột, dầm sàn BTCT, tường gạch xây bao che, mái lợp tôn mạ màu.

- Phá dỡ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng vật tư thiết bị y tể và phòng Quản trị,

diện tích 1.155m2:

+ Dãy nhà 1 tầng, diện tích 905m2. Kết cấu nhà xây tường chịu lực, mái bê tông kết

hợp vì kèo thép, mái lợp tôn mạ màu.

+ Phần mái che tôn kẽm mạ màu sườn sắt, khung cột thép diện tích 250m2.

* Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị

theo yêu cầu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp: 06 tầng, diện tích xây dựng 1.781m2, tổng

diện tích sàn 12.900m2, chiều cao công trình là 27,95m.
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CHƯƠNG II: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Các căn cứ pháp lý hiện hành của nhà nước:

- Luật đất đai số 31/2024/QH15; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của

Chính Phủ quy định chỉ tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội khoá XIV; Luật Xây

dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc Hội khoá XV;

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội khóa XV;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi

hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thâu;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội

dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chỉ

phí đầu tư xây dựng;
chi

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ quy định về

thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ

thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;
- Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn

một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 Sửa đổi bổ sung một số nội dung

thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý

chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 08/2025/TT-BXD Sửa đổi bổ sung thông tư số 12/2021/TT-BXD

ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 01/2025/TT-BXD sửa đồi bổ sung một số điều thông tư số

13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn các chỉ tiêu kinh tể kỹ thuật và

đo bóc khối lượng công trình;

- Căn cứ Quyết định số 2595/QÐ-UBND ngày 10/7/2022 của UBND thành phố Hải

Phòng về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phổ Hải Phòng;

- Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 14/01/2026 của Sở Xây dựng thành phố Hải

Phòng về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phô Hải Phòng.

- Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-SXD ngày 14/01/2026 của Sở Xây dựng thành phố Hải

Phòng về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
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- Hợp đồng số HD2500165659_2510151515 ngày 15/10/2025 giữa Bệnh viên Hữu

nghị Việt Tiệp và Liên danh Công ty CP Tư vấn thiết kể và Đầu tư xây dựng Lê Chân và

Công ty CP xây dựng thiết bị Thái An về việc thực hiện gói thầu số 07: Tư vấn lập thiết kế

bản vẽ thi công và dự toán dự án: Xây dụng khổi cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính

quản trị và khu điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệр.

Các căn cứ pháp lý có liên quan khác.

2. Các căn cứ liên quan của dự án:

Căn cứ Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Sở Y tế thành phố Hải

Phòng về việc giao cơ chế tự chủ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 5609/QĐ-BVVT ngày 18/10/2023 của Bệnh viện Hữu nghị Việt

Tiệp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khổi cận lâm sàng, nhà văn phòng

hành chính quản trị và khu điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-BVVT ngày 12/02/2025 của Bệnh viện Hữu nghị Việt

Tiệp về việc phê duyệt dự án Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản

trị và khu điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-BVVT ngày 10/3/2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt

Tiệp về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành

chính quản trị và khu điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp;

Căn cứ Thông báo số 270/TĐ-PCCC ngày 26/3/2026 của Phòng Cảnh sát

PCCC&CNCH Công an thành phố Hải Phòng về việc thẩm định thiết kể về phòng cháy chữa

cháy;

3. Các căn cứ pháp lý khác:

Tài liệu khảo sát địa chất do Công ty Cổ phần thí nghiệm khảo sát và xây dựng Bạch

Đằng lập.
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CHƯƠNG III: DANH MỤC TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG

TT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu

1

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kiến trúc

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II, III

2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

3

4

5

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng

trong xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp

công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT đô thị

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công

trình

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử

dụng năng lượng hiệu quả

QCVN
01:2021/BXD

QCVN

02:2021/BXD

QCVN

03:2012/BXD

QCVN
06:2022/BXD

QCVN

09:2018/BXD

7 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987

8 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung
TCVN

9254-1:2011

9 | Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế TCVN 4319:2012

10 Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4470:2012

11
Tiêu chuấn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp
tính các chỉ sô diện tích và không gian

TCVN 9255:2012

12 Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế TCVN 9258:2012

13
Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình
xây dựng mới

TCVN 7958:2017

Π Các tiêu chuẩn về kết cấu

1 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737 - 2023

2 Tiêu chuẩn thiết kế Nền nhà và công trình TCVN 9362:2012

3

4

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5574: 2018

TCVN 5575: 2012

5

6

Kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kể

Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5573: 2011

TCVN 10304: 2025

IΠI Các tiêu chuẩn về HT điện, điện nhẹ, chống sét

1
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và

nhà công cộng

QCVN

12:2014/BXD

2

3

Quy phạm thiết bị điện - Phần I - Quy định chung

Quy phạm trang bị điện - Phần II - Hệ thống đường dẫn điện

11 TCN - 18 - 2006

11 TCN - 19 - 2009
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Mã hiệuTT Tên tiêu chuẩn

4 Quy phạm trang bị điện - Phần III - Trang bị phân phối và trạm
biến áp

11 TCN - 20 - 2006

5 Quy phạm trang bị điện - Phần IV - Bảo vệ và tự động 11 TCN - 21 - 2006

6

7

Chiêu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu

chuẩn thiết kế

TCXD 16:1986

TCVN 9206:2012

Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu
8

chuẩn thiết kế
TCVN 9207:2012

9
Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây
dựng - Phân an toàn điện

TCXDVN 394:

2007

10 Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308 : 1991

11 Quy phạm nổi đất vỡ nổi không các thiết bị điện TCVN 4756: 89

12 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm
tra và bảo trì hệ thông

TCVN 9385:2012

13
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn
thông

QCVN

33:2011/BTTTT

14
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ với thiết bị
thông tin vô tuyển điện

QCVN
18:2010/BTTTT

15 Tiêu chuẩn ngành Hệ thông thông tin cáp sợi quang TCN 68 - 139: 1995

16 Tiêu chuẩn ngành Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm TCN 68 - 144: 1995

17 Tiêu chuẩn ngành Ông, bể cáp và đầu tủ cáp TCN 68 - 152: 1995

18
Tiêu chuẩn tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ TCN 68 - 141: 1999
thuật

19
Tiêu chuẩn chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu TCN 68- 135: 2001
cầu kỹ thuật

20 Thiết bị chuyển mạch Switch TCVN 7189:2002

21 Thiết bị và hệ thống nghe nhìn, video và truyền hình TCVN 6768-1:2000

IV Các tiêu chuẩn về HT điều hòa, thông gió

1 Số liệu khí hậu dùng trong thi t kê xây dựng

2 Thông gió - Điều hòa không khí Tiêu chuẩn thiết kế

Mức ổn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu
3

TCVN 4088-1985

TCVN 5687:2010

TCXD 175:2005

V

chuẩn thiết kể

Các tiêu chuẩn về HT cấp, thoát nước, PCСС

1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

2
Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn

thiết kế

QCVN

14:2008/BTNMT

TCXDVN 33-2006
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3
Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài -Tiêu chuẩn

thiết kể
TCVN 7957:2008

4 Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình TCXD 51-2008

5 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513 : 1988

6 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4474: 1987

7
Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện, hệ thống phòng cháy và
chữa cháy cho nhà và công trình -Trang bị, bô trí

TCVN 3890:2021

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết
8 TCVN 2622:1995

kế

An toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 3254:1989

10 Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cấu kỹ thuật TCVN 5738: 2001

11
Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cấu

thiết kế và lắp đặt
TCVN 7336:2003

12
Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ dùng trên

sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 5040 : 1990

13 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kể, lắp đặt và sử
dụng

TCVN 5760:1993

14 Phòng cháy và chữa cháy - Phân loại cháy TCVN 4878 : 2009

15 Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cấu kỹ thuật TCVN 6379 : 1998

16 Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột TCVN 6102:1996
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CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN THIÉT KẺ XÂY DỰNG

A. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÁP KIỂN TRÚC

1. Phương án thiết kế quy hoạch.

1.1. Đặc điểm khu đất xây dựng và quy mô, hình thức xây dựng.

a. Vị trí khu đất xây dựng:

Vị trí, quy mô các hạng mục xây dựng nghiên cứu được phê duyệt tại Quyết định số
1279/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 của Uy ban nhân dân quận Lê Chân về việc phê duyệt đồ

án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - lần 4 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Cơ sở 1.

Vị trí khu đất

Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc

Địa điểm xây dựng
Diện tích

đât (m²)

Đường nhà Thương,

phường Lê Chân,

TP. Hải Phòng

+ Phía Bắc: Giáp khu dân cư và Bãi đỗ xe công cộng

của thành phổ trên đường Nguyễn Đức Cảnh;

30.591,7

+ Phía Nam: Giáp đường Hai Bà Trưng;

+ Phía Đông: Giáp đường Nhà Thương;

+ Phía Tây: Giáp khu dân cư và đường Trần Nguyên

Hãn.

b. Loại, Cấp công trình:

Dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng với tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đến 800 tỷ

đồng, theo khoản 4 điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 thì dự án thuộc nhóm B; Loại

công trình: Công trình dân dụng cấp II theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 và

thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

1.2. Nội dung quy hoạch

* Giao thông đối ngoại

- Mặt cắt 1-1 (đường Nguyễn Đức Cảnh), có lộ giới B=25,0m:

+ Chiều rộng lòng đường: 11,0m

+ Chiều rộng via hè hai bên: 9,0m+5,0m = 14,0m

- Mặt cắt 2-2 (đường Trần Nguyên Hãn), có lộ giới B=24,0m:

+ Chiều rộng lòng đường: 2x7,5m = 15,0m

+ Chiều rộng via hè hai bên: 2x4,5m=9,0m

- Mặt cắt 3-3 (đường Hai Bà Trưng), có lộ giới B=18,0m:

+ Chiều rộng lòng đường: 9,0m-11,5m

+ Chiều rộng via hè: hè trái 2,5m-5,0m, hè phải 4,0m.

- Mặt cắt 4-4 (đường Nhà Thương), có lộ giới B=9,5m:
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+ Chiêu rộng lòng đường: 7,0m

+ Chiều rộng via hè hai bên: 1,0m+1,5m =2,5m

Lưu ý: Hiện nay UBND quận Lê Chân đang tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân

khu, lộ giới các tuyến đường trên được nghiên cứu phù hợp theo điều kiện hiện trạng và sẽ

cập nhật phần lộ giới đường trong đồ án quy hoạch phân khu.

* Giao thông trong khu vực quy hoạch: Đường nội bộ có chiều rộng từ 4,5m-9,0m.

* Bãi đồ xe:

- Tính toán số chỗ đỗ xe (phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của Bệnh viện): Bãi đỗ xe

phục vụ 3 nhóm đối tượng: nhân viên bệnh viện; bệnh nhân đển khám, người nhà chăm sóc

bệnh nhân lưu trú.

+ Nhân viên bệnh viện: số lượng nhân viên làm việc trong giờ cao điểm buổi sáng là

700 nhân viên. Dựa vào thực tế để phân chia tỷ lệ các loại xe nhân viên sử dụng xe máy

74%, ô tô 2%, phương tiện công cộng 20%. => Số chỗ đỗ xe ô tô =11 chiếc, số chỗ đỗ xe

máy = 515 chiếc.

+ Bệnh nhân đến khám: số bệnh nhân đến khám cao điểm vào buổi sáng là khoảng

640 người. Quy định của bệnh viện không cho ô tô của bệnh nhân đỗ trong khuôn viên nên

chỉ phân bổ lượng xe cá nhân (xe máy 42%, xe đạp 1%) => Số chỗ đỗ xe đạp = 3 chiếc, số
chỗ đỗ xe máy = 269 chiếc.

+ Người nhà chăm sóc bệnh nhân lưu trú: tính theo số giường bệnh lưu trú, dựa vào

nhu cầu thực tế phân chia tỷ lệ sử dụng phương tiện xe máy 30%, xe đạp 1%.

=> Số chỗ đỗ xe đạp = 11 chiếc, số chỗ đỗ xe máy = 339 chiếc.

Lưu ý: các xe chuyên dùng của bệnh viện hoạt động linh hoạt được bồ trí đỗ ngay

trên sân đường nội bộ của bệnh viện.

- Chỉ tiêu tính toán (theo QCVN 01: 2021/BXD): Diện tích dành cho một chỗ đô xe

ô tô con: 25,0m2; xe máy: 3,0m2; xe đạp 0,9m2.

Tổng diện tích đỗ xe cần bố trí khoảng: 3.650m2.

Trong khu vực lập quy hoạch bố trí 04 vị trí bãi đỗ xe với tông diện tích 3.731,2m2.

Trong đó, vị trí P1 là bãi đỗ xe 3 tầng với tổng diện tích 1.080m2, vị trí P2 là bãi đỗ xe 3

tầng với tổng diện tích 480m2, vị trí P3 là bãi đỗ xe 3 tầng với tổng diện tích 561,6m2, vị trí

P4 là bãi đỗ xe 3 tầng với tổng diện tích 1.609,6m2 (có thể đảm bảo chỗ đỗ cho 14 xe ô tô,

1123 xe máy và 14 xe đạp) do đó, đảm bảo đủ nhu cầu đỗ xe của bệnh viện.

* Cốt nền xây dựng (hệ cao độ Nhà nước)

- Lựa chọn cốt nền xây dựng đảm bảo các yếu tố sau:

+ Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước mưa trong khu vực xây dựng,

không làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu, thoát hiện có của khu vực lân cận. Tránh chênh

cốt nền lớn so với khu vực các khu dân cư hiện trạng lân cận và hạn chể khối lượng san lấp.
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vực.

+ Đảm bảo sự tiêu thoát nước tự chảy, không ngập lụt trong quá trình sử đụng.

+ Hướng thoát nước ra hệ thống thoát nước nằm trên các trục đường giao thông khu

+ Khu vực điều chỉnh quy hoạch có các khu vực xây dựng mới nên sẽ tôn nền cục bộ

theo từng khu vực công trình.

- Xác định cốt nền xây dựng: từ ≥+2,3m

* Thoát nước mưa

- Nước mưa được thiết kế thoát riêng với nước thải, nước mưa trong khu vực quy

hoạch được thu gom và chảy ra hệ thống công thoát nước của khu vực.

- Hướng thoát: Toàn bộ nước mưa của khu vực thoát vào đường cống thoát nước

D1200 trên đường Nguyễn Đức Cảnh, sau đó thoát ra sông Đào Hạ Lý.

* Mạng lưới cống thoát nước

- Giữ nguyên mạng lưới cống thoát nước hiện trạng, kích thước D400 đến D600.

- Cải tạo, nạo vét hệ thống cống đảm bảo thoát nước.

* Giải pháp cấp nước

Nguyên tắc thiết kế: Tuân thủ các định hướng của đô án quy hoạch chung, các dự án,

quy hoạch đã được duyệt trong khu vực.

Giải pháp thiết kế: Mạng lưới cấp nước dự án theo nguyên tắc là mạng vòng kêt hợp

với mạng nhánh. Các công trình nhiều tầng nước được cung cấp đến các bê chứa sau đó

được đưa đến các vị trí tiêu thụ thông qua các trạm bơm, bể chữa cục bộ (cụ thể bể chứa và

trạm bơm tăng áp cục bộ và mạng lưới cấp nước bên trong các công trình được xác định khi

thiết kế các công trình).

Nguồn cấp: Từ nhà máy nước An Dương (công suất 200.000m3/ngd)

Công trình đầu mối:

Di chuyển bể nước, trạm bơm phía Tây Nam ô A10 đến vị trí phía Đông Nam ô A10

Di chuyển bể nước, trạm bơm phía Đông Nam ô A11 đến vị trí phía Đông ô A11

Mạng lưới đường ông:

Cơ bản giữ nguyên mạng lưới đường ông như hiện trạng.

Bổ sung, điều chỉnh mạng lưới cấp nước theo quy hoạch giao thông và quy hoạch sử

dụng đất

Mạng lưới cấp nước là cac ống HDPE có đường kính DN180-DN63. Độ sâu chôn

ống cách mặt đất trung bình từ 0,7m đến 1,0m tùy thuộc đường kính ống (khi đặt ống trên
via hè thì có thể giảm trị số ở trên nhưng không nhỏ hơn 0,3m).
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Trên mạng lưới đường ống có bố trí các hố đồng hồ, hố van, tê chờ để thuận tiện cho

việc quản lý, vận hành, sửa chữa từng đoạn ống khi cần thiết. Tại điểm cao nhất trên mạng
lưới bố trí van xả khí và điểm thấp nhất mạng lưới đặt van xả cặn. Điểm cuổi các tuyển ống

có bố trí các hố xả cuối tuyển.

+

+

Tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước:

Xác định chiều dài tính toán cho mạng lưới:

Trong đó:

Ltt=mx Lthực (m)

m: hệ số kể đến mức độ phục vụ của đoạn ống (m≤1)

Lthực: chiều dài thực của đoạn ống tính toán (m)

Tính toán lưu lượng đơn vị dọc đường:

Trong đó:

qdv = (qtt- Σqttr)/ΣLtt (1/s.m)

qtt: lưu lượng tính toán cho toàn mạng lưới (l/s)

Σqttr: tổng các lưu lượng tập trung lầy ra trên toàn mạng lưới (l/s)

Tính toán lưu lượng dọc đường của từng đoạn ổng:

qdd = Ltt x qpv

+ Tính lưu lượng tại các nút.

+ Tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước theo công thức Hazen - William: Tổn thất áp

lực là hàm của hệ số C, thay đổi theo đường kính ống và tình trạng bề mặt bên trong của

ống.

Trong đó:

J = 6,824 x (V /C)1,852 x D-1,167

J: tổn thất theo chiều dài (m/m)

V: vận tốc trung bình tại mặt cắt đang nghiên cứu

D: đường kính trong (m)

C: hệ số tổn thất. Giá trị trung bình của hệ số C cho các vật liệu ổng khác nhau:

Ông PVC; HDPE: 140+150.

Ông thép đúc: 130+150.

Mạng lưới đường ổng cấp nước được tính toán thủy lực trong hai trường hợp:

(1): Trong giờ dùng nước lớn nhất, áp lực tại điểm bất lợi nhất là 16m.
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(2): Trong giờ dùng nước lớn nhất và có cháy xảy ra. Khi có cháy tính toán cho

irường hợp cấp nước chữa cháy áp lực thấp, áp lực tại điểm bất lợi nhất khi có cháy là 10m.

Số đám cháy xảy ra đồng thời lấy theo trên.

* Cấp nước chữa cháy:

Mạng lưới cấp nước chữa cháy (ngoài nhà, công trình ...) là mạng lưới áp lực thấp
chung với mạng lưới cấp nước sinh hoạt.

Bên trong nhà, công trình  ... sẽ được thiết kế, tính toán phù hợp với đặc thù từng khu

vực theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về phòng cháy chữa cháy và được các cấp có

thầm quyền phê duyệt tại các bước tiếp theo của dự án.

Nguồn nước phục vụ chữa cháy: Từ mạng lưới cấp nước của khu vực thông qua các

trụ cứu hỏa và bê nước dự trữ nước chữa cháy.

Mạng lưới cấp nước chữa cháy: Đặt các trụ nước chữa cháy trên các đường ống cấp

nước D400, DN180, khoảng cách giữa các trụ ≤ 150 m, đồng thời đảm bảo tồi thiều 02 trụ

phục vụ đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang và bán kính phục vụ của mỗi trụ nước

không lớn hơn 400 m tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà và nên

được bố trí gần các ngã 3,4... hoặc các vị trí thuận tiện cho xe vào lây nước chữa cháy. Trụ

cứu hoả đặt nổi hoặc chìm đảm bảo mỹ quan với khu vực thiết kê.

Khi có cháy xảy ra, xe cứu hoả đến trụ cứu hoả hoặc các bể nước dự trữ chữa cháy

của các công trình ... gần nhất bơm nước đến điểm có cháy để dập tắt đám cháy.

* Cấp điện:

- Dự án: Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu

điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

- Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị

theo yêu cầu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, diện tích xây dựng 1.781m2, tổng diện tích

sàn 11.696m2

- Quy mô thiết kế số lượng giường bệnh điều trị tại từng tầng và tổng khối nhà:

251 giường bệnh

Trong đó:

- Theo tiêu chuẩn cấp điện khối khám chữa bệnh cấp thành phố: 2kW/gường bệnh.

Ta có: 251 giường x 2KW = 502 KW

=> Công suất toàn phần: S= 627.5KVA.

Trong đó:

kđt: hệ số sử dụng đồng thời.

cosp=0,8: hệ số công suất.
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- Công trình được cấp điện từ trạm biến áp 1500KVA hiện có năm ở khu vực phía

sau nhà C, giáp ranh với tường bao phía mặt đường Trần Nguyên Hãn. Trạm gôm 2 máy

biến áp công suất 1500KVA, trong đó trạm biến áp đang được sử dụng cấp cho khổi nhà

điều trị 2 tầng với công suất là 150KW. Vì vậy trạm biển áp 1500KVA hiện có đảm bảo

công suất cấp cho khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị

theo yêu cấu có công suất là 502KW|

* Giải pháp thoát nước thải

- Nguyên tắc:

+ Đảm bảo thu gom hết các loại nước thải của khu vực. Nước thải được thu gom và

xử lý đạt quy chuẩn hiện hành cho phép trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

+ Thiết kế đường cống theo nguyên tắc tự chảy, đảm bảo thoát nước triệt để cho từng

ô đất, phù hợp với hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất.

- Giải pháp thoát nước thải: Khu vực lập quy hoạch sử dụng hệ thông thoát nước thải

riêng với nước mưa. Nước thải được thu gom bằng tuyển cống có kính thước D200, D400

đặt dưới đường nội bộ, toàn bộ nước thải của bệnh viện được thu gom và vận chuyễn về

trạm xử lý nước thải tập trung hiện trạng. Nước thải qua xử lý đạt cột A QCVN

28:2010/BTNMT sẽ được thoát vào hệ thống thoát nước mưa dưới hè đường Nguyễn Đức

Cảnh.

- Công trình đầu mối: Nâng công suất trạm xử lý hiện trạng 600m3/ngd lên
1.400m3/ngđ để đảm bảo nhu cầu xử lý khi mở rộng quy mô, nằm ở phía Bắc khu

nghiên cứu.

vực

- Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã được UBND TP Hải Phòng cấp Giấy phép môi

trường số 55 ngày 09/01/2024; trong đó đã bao gồm hạng mục công trình xử lý nước thải và

các biện pháp bảo vệ môi trường (dự kiên bệnh viện sẽ áp dụng công nghệ thu gom và xử lý
mùi).

* Xử lý chất thải rắn:

- Tiêu chuẩn và khối lượng chất thải rắn (CTR):

+ Lượng CTR công cộng: 0,5 tấn/ha

+ Tỷ lệ thu gom CTR: 100%

=> Khối lượng chất thải rắn phát sinh dự kiến: 0,65 tấn/ngày.

* Quản lý chất thải răn:

+ Phân loại CTR: Để thuận tiện trong việc thu gom, vận chuyển và tái sử dụng cần

tiến hành phân loại chất thải rắn ngay từ nguồn phát thải thành 2 nguồn chính là vô cơ (thu

gom định kỳ) và hữu cơ (thu gom hăng ngày).

+ Bố trí 01 trạm trungng chuyển CTR (ga rác), CTR sẽ được tập kết, phân loại tại đây
trước khi đưa về khu xử lý CTR tập trung của thành phố.
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+ Thu gom và xử lý CTR: bổ trí các thùng thu gom CTR băng nhựa có năp đậy tại

các khu công cộng với cự ly không quá 100m. Việc thu gom và xử lý CTR y tề phải được

đảm bảo theo Thông tư 10/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong khuôn

viên cơ sở y tế.

1.3. Quy hoạch sử dụng đất

Tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch: 30.591,7 m², được chia thành các chức

chính sau:

- Đất xây dựng công trình chính: Diện tích 12.950,2 m², chiếm tỷ lệ 42,3%

Trong đó:

+ Đất công trình hiện trạng: Diện tích 8.174,2 m²

nâng

+ Đất công trình xây mới: Diện tích 4.776,0 m²

- Đất khu kỹ thuật và công trình phụ trợ (khu xử lý nước thải, ga rác, trạm biến thế):

Diện tích 356,9 m2, chiểm tỷ lệ 1,2%.

- Đất cây xanh: Diện tích 9.576,3 m², chiểm tỷ lệ 31,3%

- Đất giao thông (bãi đỗ xe, sân đường giao thông nội bộ): Diện tích 7.708,3

chiếm tỷ lệ 25,2%;

m²,

- Chỉ giới xây dựng từng lô đất: Tuân thủ quy định tại QCVN 01:2021/BXD. Quy

định cụ thể được xác định trong mục Thiết kế đô thị và trong bản vẽ Quy hoạch tổng mặt

bằng sử dụng đất và bản vẽ Thiết kể đô thị.

Mật độ xây dựng gộp, hệ số sử dụng đất toàn bệnh viện sau điều chỉnh

Đơn vịTT

1 Tổng diện tích quy hoạch m2 30.591,7

2 Tổng diện tích đất xây dựng công trình m2 12.950,2

3 Tổng diện tích sàn xây dựng công trình m2 77.420,9

4

5

Mật độ xây dựng gộp

Hệ số sử dụng đất

% 42,3

Lân 2,5

2. Giải pháp thiết kế

Các hạng mục công trình được thiết kế với hình thức kiên trúc hài hòa với môi

trường và cảnh quan xung quanh. Các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng, trang thiêt bị công

trình với chất lượng ở mức khá và có tính chất phổ biến được sản xuất trong nước, sẵn có tại

địa phương. Ngoài ra các vật liệu sử dụng đều hướng tới vật liệu thân thiện với môi trường,

tiết kiệm năng lượng và có tính bền vững cao;

2.1. Chuẩn bị mặt bằng

– Phá dỡ công trình hiện trạng:

+ Phá dỡ khu nhà E: 02 tầng, diện tích xây dựng 630m2, tổng diện tích sàn 1.260m2.

Kết cấu nhà khung cột, dầm sàn BTCT, tường gạch xây bao che, mái lợp tôn mạ màu.
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+ Phá dỡ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng vật tư thiết bị y tế và phòng Quản trị,
diện tích 1.155m2:

+ Dãy nhà 1 tầng, diện tích 905m2. Kết cấu nhà xây tường chịu lực, mái bê tông kết

hợp vì kèo thép, mái lợp tôn mạ màu.

+ Phần mái che tôn kẽm mạ màu sườn sắt, khung cột thép diện tích 250m2.

2.2. Xây dựng khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều

trị theo yêu cầu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

- Giải pháp kiến trúc: Khối nhà cao 06 tầng, diện tích xây dựng 1.781m2, tổng diện

tích sàn 12.900m2, chiều cao công trình là 27,95m (từ cốt sân đến cốt đỉnh mái, nền tầng 1

cao hơn sân 0,45m). Tầng 1 cao 4,2m, tầng 2, 3, 4, 5, 6, có cùng chiều cao 3,6m, tum thang

cao 5,3m. Giao thông đứng gồm 04 thang bộ và 06 thang máy (04 thang vận chuyển người

và 02 thang vận chuyển rác), giao thông ngang bằng hành lang giữa kết hợp sảnh tầng.

Công năng các tầng như sau:

+ Tầng 1: bố trí khoa chuẩn đoán hình ảnh, khu siêu âm, khu vực Văn phòng hành

chính, quản trị, phòng kỹ thuật, tiếp đón, sảnh chờ bệnh nhân.... và 02 khu vệ sinh chung;

+ Tầng 2: bố trí khoa hồi sức; phòng tiêm, phòng bệnh, phòng kỹ thuật, khu vực tiếp

đón, sảnh chờ bệnh nhân,... và 02 khu vệ sinh chung;

+ Tầng 3, 4, 5: bố trí khoa nội, phòng kỹ thuật, khu vực tiếp đón, sảnh chờ bệnh

nhân,... và 02 khu vệ sinh chung;

+ Tầng 6: bố trí khoa sản, phòng bệnh, phòng kỹ thuật, khu vực tiếp đón, sảnh chờ

bệnh nhân.... và 02 khu vệ sinh chung;

- Tầng mái: bố trí tum thang, phòng kỹ thuật,....

- Giải pháp kết cầu:

+ Kết cấu móng sử dụng móng cọc BTCT, cọc thi công bằng phương pháp khoan
nhồi, tiết diện cọc D800 chiều dài cọc tính toán L=47,0m; sức chịu tải thiết kế

Ptk=380T/cọc; bê tông cọc đá 1x2 mác 350; đài móng, giăng móng BTCT đá 1x2 mác 350,

bê tông lót đá 2x4 mác 150 dày 100. Cổ móng xây gạch đặc không nung mác 75, vữa xi

măng mác 75.

+ Kết cấu phần thân sử dụng kết cấu chịu lực chính là hệ khung, cột, dầm, sàn BTCT

mác 350 toàn khối đổi tại chỗ, sàn BTCT dày 12cm; tường bao che xây gạch, mái bê tông

cốt thép.

sàn,

+ Cốt thép cọc BTCT, cốt thép đài móng móng, dầm móng, khung cột, dầm, cốt thép
cầu thang, lanh tô và các cấu kiện khác: Cốt thép D<10 dùng loại CB240-T, cốt thép

D≥10 dùng loại CB400-V.

- Giải pháp hoàn thiện: Trát cột, dầm, trấn vữa xỉ măng mác 75; trong nhà bả, lăn son

3 nước hoàn thiện; ngoài nhà một số vị trí mặt đứng ốp đá granite, còn lại bả, sơn 3 nước

hoàn thiện; Tam cấp lát đá tự nhiên, cầu thang sơn epoxy nền nhà lát gạch granite

800x800mm, nền khu vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn 400x400mm, nền các phòng (ở

phía trên phòng chụp XQ, MRI, CT) láng vữa Barit cản xạ. Tường hành lang, khu vực chờ,
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phòng kỹ thuật, các phòng bệnh ốp gạch chân tường 800x150mm; phòng theo dõi, hồi sức

phòng đọc phim, phòng cấp cứu sơ sinh, phòng hồi tỉnh, phỏng rác, khu vệ sinh ốp gạch
ceramic 400x800mm cao đến trần; tường khu vực thang máy ốp đá granite. Trần các phòng

chụp (phòng XQ, MRI, CT) trần bê tông cốt thép, các phòng còn lại, hành lang, vệ sinh

đóng trần nhôm Clip-in tẩm trần 600x600mm. Cửa đi, cửa sô, vách kính sử dụng cửa nhôm

hệ kết hợp cửa kính cường lực; cửa chống cháy sử dụng cửa thép kính chổng cháy theo quy

định; các louner bằng thép sơn tĩnh điện. Lan can cầu thang inox 304; lan can hành lang

ngoài nhà bằng kính cường lực.

- Giải pháp kỹ thuật khác: Lắp đặt hệ thống PCCC; hệ thống cấp điện, hệ thổng điện

nhẹ, điều hòa, cấp thoát nước, khí y tế, hệ thổng chiều sáng, chông sét đông bộ.

- Cấp điện: Được cấp từ trạm biến áp 1500KVA hiện có của Bệnh viện cấp tới công

trình.

- Cấp nước: Nguồn cấp nước cho công trình sử dụng hệ thống cấp nước sạch hiện có

của đơn vị. Cấp trực tiếp từ vị trí đấu nối lên téc nước đặt trên mái công trình và cấp tới bể

nước PCСС.

- Hệ thống thoát nước mưa: Nước được thu từ mái công trình thông qua các ống trục
chính, thoát trực tiếp vào các ga hạ tầng hiện hữu và thoát vào hệ thống thoát nước mưa nội

bộ.

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt: Sau khi được xử lý cục bộ qua các bể tự hoại và

thoát vào hệ thống thoát nước thải hiện hữu của đơn vị, sau đó nước được dẫn đến trạm xử

lý nước thải. Nước sau xử lý thoát ra hệ thống thoát nước mưa khu vực.
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1. Cơ sở tính toán.

B. PHƯƠNG ÁN THIÉT KÉ KÉT CẦU

- Tài liệu khảo sát địa chất do Công ty Cổ phần thí nghiệm khảo sát và xây dựng

Bạch Đẳng lập.

- Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng của Việt Nam - tập III (Tiêu chuẩn thiết kể);

- Các phần mềm phân tích kết cấu XD.

2. Tiêu chuẩn áp dụng.

- QCVN 02:2009 “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Số liệu điều kiện tự nhiên dùng

trong Xây dựng";

- QCVN 03:2009 “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Về phân loại, phân cấp công trình

xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị”;

- TCVN 5574: 2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5575: 2024 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 10304:2025 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9362: 2012 Tiêu chuẩn thiết kế - Nền, nhà và công trình;

- TCVN 2737 - 2023 Tải trọng và tác động;

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế Nền nhà và công trình;

- TCVN 9393:2012 Cọc - phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh

ép dọc trục;

- TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc - thi công và nghiệm thu;

Các Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuấn kỹ thuật khác có liên quan;

3. Điều kiện địa chất công trình.

Căn cứ vào kết quả khảo sát hiện trường và thí nghiệm mẫu trong phòng cho thấy đất

nền được cấu thành bởi các lớp sau:

Bê dày (m) N30 (búa/Hammer)

Lo
Y Mô tả Trung

HK1 HK2 HK3 min max

bình

1 Đất lấp. 0.9 0.7 1.1

Sét pha, màu xám đen, trạng thái

2
6.4 7.8 5.9 이 1 0.5

chảy.

Sét pha, màu xám đen, trạng thái
3 13.7 12.0 12.0 2 4 3.0

dẻo chảy.

Sét, màu xám xanh, trạng thái děo

4 9.6 7.3 10.2 4 6 5.0
mêm.

5 Sét, màu xám vàng xám xanh, trạng 6.4 8.7 4.3 15 24 19.5
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L
ớ
p

Mô tả

Bế dày (m) N30 (búa/Hammer)

Trung
HK1 HK2 HK3 min max

bình

thái nửa cứng

Cát hạt trung, màu xám trằng, đôi
6.0 6.5 9.5 51 83 67.0

6
chỗ lẫn sạn, kết cấu rất chặt.

Sét pha, màu xám ghi, xám nâu,
2.0 3.5 3.0 16 27 21.5

7
trạng thái nửa cứng

Cuội sỏi lẫn cát màu xám trăng, kết
5.0 3.5 4.0 >100 >100 >100

8
cấu rất chặt

Mực nước dưới đất đã đo được trong các lỗ khoan sau 24h dao động từ 1.5-1.6 m

* Nhận xét:

Từ trên bề mặt xuống hết chiều sâu khảo sát bao gồm 09 lớp. Căn cứ vào đặc tính địa

chất công trình của các lớp có thể phân chia ra 4 nhóm:

Nhóm 1: Bao gồm lớp 1(lớp đất lấp), 2, 3, 4 là các lớp đất có sức chịu tải và độ ổn

định thấp. Không phù hợp làm lớp đặt móng công trình.

Nhóm 2: Lớp 5, 7 là lớp đất có sức chịu tải và độ ổn định trung bình, phù hợp làm lớp

đặt móng cho công trình vừa và nhỏ.

Nhóm 3: Bao gồm lớp 6, 8 là các lớp đất có sức chịu tải và độ ổn định cao, phù hợp

làm lớp đặt móng công trình vừa và lớn.

* Kiến nghị:

Giải pháp móng cho công trình nên chọn là móng cọc ma sát, mũi cọc đặt sâu vào lớp
6 (Quá trình thi công cần được giám sát đạt yêu cầu về độ chối, độ lún theo thiết kế, có thể

kết hợp thí nghiệm PDA, nén tĩnh cọc nhằm xác định sức chịu tải của cọc). Tùy thuộc vào

thiết kế để lựa chọn lớp đất đặt móng cọc cho phù hợp.

4. Lựa chọn phương án móng cho công trình

4.1. Phương án cọc ép:

- Thi công ép cọc vào trong đất sẽ làm khối đất xung quanh bị phá hoại và dịch

chuyển do sự chiếm chỗ của cọc. Khí ép cọc vào nền đất ảnh hưởng lên quá trình hình thành

và thay đổi trạng thái đất. đất xung quanh cọc có xu hướng chuyển vị ngang là chủ yếu do đó

gây ra ảnh hưởng bất lợi đến nền móng những công trình lân cận, liền kề;
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- Ngoài ra trong quá trình triển khai thi công các công trình lân cận, liển kề còn bị

ảnh hưởng thêm bởi tải trọng máy móc, thiết bị thi công cọc, những rung động khi thi

công...vv;

4.2. Phương án cọc khoan nhồi:

- Cọc đường kính 800mm và lớn hơn: Sức chịu tải lớn, phù hợp với công trình có quy

mô kết cấu lớn (cấp II); phương án thi công có thiết bị, máy móc thỉ công lớn phù hợp với

thi công tại nơi có mặt bằng rộng, ít bị hạn chể bởi các công trình hiện trạng lân cận.

4.3. Nhận xét:

- Khối nhà cận lâm sàng, nhà văn phòng hành chính quản trị và khu điều trị theo yêu

cầu (cấp II), phương án móng: cọc khoan nhồi đường kính 800mm.

5. Phương pháp tính toán kết cấu

Các chương trình tính toán

Etabs 9.7.4, Safe 12;

Phần mềm tính toán cốt thép móng, cột, dầm, sàn theo tiêu chuần Việt Nam.

- Tài liệu sử dụng trong tính toán

Hướng dẫn sử dụng chương trình Etabs 9.7.4

Phương pháp phần tử hữu hạn. Trần Bình - Hồ Anh Tuấn.

Kết cấu bê tông cốt thép - Nhóm tác giả: Ngô Thế Phong; Lý Trần Cường; Trịnh

Kim Đạm; Nguyễn Lê Ninh.

Cơ học đất - Ts. Tạ Đức Thịnh; PGS.TS Nguyễn Huy Phương.

Nền và móng - Lê Đức Thẳng; Bùi Anh Định; Phan Trường Phiệt.

Sổ tay thực hành kết cấu công trình - PGS.TS Vũ Mạnh Hùng.

- Vật liệu tính toán

Bê tông:

- Bê tông: Sử dụng bê tông có cấp độ bền chịu nén B25 (M350) có các thông sô kỹ
thuật chính như sau:

Cường độ tính toán gốc chịu nén đặc trưng Rb
= 14.5 (Mpa)

Rbt 1.05 (Mpa)Cường độ tính toán gốc chịu kéo đặc trưng

- Bê tông: Sử dụng bê tông có cấp độ bền chịu nén B20 (M250) có các thông số kỹ

thuật chính như sau:

Cường độ tính toán gốc chịu nén đặc trưng Rb 11.5 (Mpa)

Cường độ tính toán gốc chịu kéo đặc trưng Rbt
= 0.9 (Mpa)

Cốt thép trong bê tông:
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- Cốt thép tròn có đường kính ф < 10, sử dụng thép loại CB240-T hoặc tương đương

có các thông số kỹ thuật chính nhu sau:

Rs

=

210 (Mpa)
Cường độ tính toán chịu kéo

Rsw = 170 (Mpa)

Cường độ tính toán chịu nén Rsc = 210 (Mpa)

- Cốt thép có gờ, có đường kính ф >= 10, sử dụng thép loại CB400-V hoặc tương

đương có các thông số kỹ thuật chính như sau:

Rs 350 (Mpa)
Cường độ tính toán chịu kéo

Rsw = 280 (Mpa)

Cường độ tính toán chịu nén Rsc 350 (Mpa)

Thép hình: Thép hình, thép tâm, thép ông

Dùng trong kết cấu chịu lực cho công trình là loại thép có mác thép tương đương với

mác thép CCT38. Không sử dụng loại thép sôi cho các kết cấu hàn. Cường độ tính toán fy,

fu của vật liệu thép đáp ứng theo bảng sau:

Cường độ tiêu chuẩn fy và cường độ tính

toán f của thép với độ dày t(mm)

Cường độ kéo đứt tiêu chuẩn fu

không phụ thuộc bề dày t(mm)
Mác thép

t≤20 20≤t≤ 40

fy f Ly f

CCT38 240 230 230 220 340

Đơn vị sử dụng N/mm²

+ Liên kết:

Trong các mối liên kết hàn sử dụng loại que hàn N42, các mối liên kết bulông được

sử dụng bulông có cấp độ bền 4.6 trở lên.

Khối xây, trát :

Tường móng: Dùng gạch đặc không nung mác 75;

Tường bao che, ngăn giữa các phòng: Dùng gạch không nung mác 75.

- Sơ đồ kết cấu - phương pháp tính

Hệ kết cấu chịu lực cơ bản (sơ đồ tính toán):

* Phương án móng:

- Móng cọc BTCT đài thấp, cọc thi công bằng phương pháp khoan nhồi, đường kính

cọc D800.

- Kết cấu phần thân công trình được thiết lập bởi các cấu kiện như đầm, cột, sàn. Sàn

BTCT được đỡ bởi hệ thống các dầm liên kết cứng với nhau tại vị trí các nút giao nhau và

tựa trên các đầu cột. Qua các cột, tải trọng được truyền xuống móng. Các cột được xem như

liên kết cứng với móng tại cao trình mặt móng;
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- Kích thước cột, dầm, sàn được chọn sơ bộ theo tiêu chuần hiện hành;

- Phương pháp tính: Cột và dầm được mô hình hoá đưới dạng phân từ thanh (frame)

liên kết cứng tại nút khung, các thanh được đặt vào trục cấu kiện;

- Với giả thiết biến dạng nền không đáng kể bỏ qua, kết cấu móng là cứng. Xem toàn

bộ kết cấu khung được ngàm vào móng tại các vị trí chân cột;

- Nội lực khung do các trường hợp tải trọng tác dụng được tính theo phương pháp

phần tử hữu hạn (Dùng chương trình phân tích kết cấu ETABS).

Các bước tỉnh toán:

Xây dựng mô hình tính toán bằng chương trình ETABS

- Khai báo sơ đồ hình học và các đặc trưng vật liệu. Các phần tử tẩm được chia nhỏ

phù hợp với yêu cầu tính toán. Kết cấu sàn được coi là tuyệt đối cứng theo phương ngang.

- Khai báo các trường hợp tải và các dạng tô hợp tải trọng, trong đó tải trọng ngang

được khai báo vào các mức sàn; tải trọng đứng được khai báo theo dạng tải trọng phân bố

đều trên diện tích sàn, tải trọng tường được phân bố trên các dầm. Tải trọng bản thân được

chương trình tự tính toán.

Các trường hợp tải trọng:

Tĩnh tải:

Tĩnh tải bao gồm trọng lượng các vật liệu cấu tạo nên công trình.

STT Vật liệu Tải trọng tiêu chuẩn (kG/m³) Hệ số vượt tải

1 Bê tông cốt thép 2500 1.1

2 Thép 7850 1.05

3 Khối xây gạch đặc 1800 1.2

4 Khổi xây gạch rỗng 1500 1.2

5 Vữa xỉ măng 1800 1.3

6 Trần treo 30 kG/m² 1.3

7 Nước 1000 1.0

Hoạt tải:

Hoạt tải bao gồm trọng lượng của máy móc, thiết bị, con người, các đồ vật, vật liệu,

thiết bị ...  đặt tạm thời hoặc dài hạn lên các cấu kiện công trình. Sau đây là một số hoạt tải cơ

bản theo TCVN 2737:2023 (cụ thể xem bản tải trọng của công trình).

Hoạt tải tiêu chuẩn

STT Khu vực (kG/m²) Hệ số vượt tải

Toàn phần Phần dài hạn

1 Văn phòng 200 100 1.3

2 Phòng ngủ 150 30 1.3
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Hoạt tải tiêu chuẩn
STT Khu vực Hệ số vượt tải

(kG/m²)

2 Phòng vệ sinh 150 30 1.3

4 Sảnh, phòng giải lao, cầu thang 300 100 1.2

5 Hội trường 400 140 1.3

9 Mái bằng có sử dụng 150 50 1.3

7 Mái bê tông không sử dụng 75 75 1.3

Tải trọng gió:

Tải trọng gió được tính theo Tiêu chuần Việt Nam TCVN 2737 – 1995;

STT Tên dự án Địa điểm xây dựng
Áp lực gió WO

(Kg/m²)
Vùng

1 Xây dựng khối cận lâm sàng.

nhà văn phòng hành chính

quản trị và khu điêu trị theo

yêu cầu - Bệnh viện Hữu nghị

Việt Tiệp

Số 132 Tôn Đức Thăng, 155 IV.B

phường An Biên, thành

phố Hải Phòng

Chiều cao của tất cả các công trình là <40m, do vậy không phải xét tới thành phần

động của tải trọng gió.
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C. PHƯƠNG ÁN THIÉT KẾ ĐIỆN

Cơ sở thiết kể:

Căn cứ theo “Quy chuẩn xây dựng Việt nam” về trang bị điện được thiết kế, lắp đặt

trong công trình, phần thiết kế kỹ thuật được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn và quy phạm

sau:

Luật điện lực đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI,

kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.

11 TCN - 18 - 2006: Quy phạm trang bị điện - Phần 1 “Quy định chung”.

11 TCN - 19 - 2006: Quy phạm trang bị điện - Phần 2 “Hệ thống đường dây dẫn

điện”.

11 TCN - 20- 2006: Quy phạm trang bị điện - Phần 3 “Trang bị phân phối và Trạm

biến áp”.

11 TCN - 21 - 2006: Quy phạm trang bị điện - Phần 4 “Bảo vệ và tự động”.

TCVN 9207 2012 : Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu

chuẩn thiết kế.

TCVN 9206 2012 : Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu

chuẩn thiết kế

TCVN 7447:2004 “ Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà”

TCXDVN: 394:2007 “Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây

dựng - Phần an toàn điện”

TCVN 4756-89 “ Quy phạm nối đất và nối trung tính các thiết bị điện ”

Tiêu chuẩn IEC 346 và 479 - 1

TCVN 16 : 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.

TCVN 2546 : Chiểu sáng nhân tạo phương pháp độ rọi.

TCXD 29 : 1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - tiêu chuẩn thiết kế.

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ - CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chỉ

tiết thi hành Luật Điện Lực về an toàn điện.

Căn cứ quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ - BCN

ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp bao gồm:

+ Phần I: Quy định chung ký hiệu 11TCN -18- 2006

+ Phần II: Hệ thống đường dẫn điện ký hiệu 11 TCN - 19 – 2006

+ Phần III: Trang bị phân phổi và trạm biền áp ký hiệu 11 TCN - 20-2006

+ Phần IV: Bảo vệ và tự động ký hiệu 11 TCN -21-2006

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường, đô thị ký hiệu

TCVN 259: 2001.
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Căn cứ vào các tiêu chuần chống sét hiện hành nhu sau:

+ TCN 68-174/1998 Tiêu chuẩn chống sét của Tổng Cục Bưu Điện.

+NF C17-102/1995 Tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Pháp (tham khảo ).

+ UNE 21186 Tiêu chuẩn chống sét an toàn quốc gia Tây Ban Nha (tham khảo).

+ TCXDVN 46: 2007 Tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng Việt Nam.

- Các tiêu chuẩn tham khảo:

+ Tiêu chuẩn IEC.

+ NFPA 99 National fire Production Association.

+ NFC 17- 102/1995 tiêu chuẩn chống sét toàn quốc gia Pháp.

Phạm vi thiết kế

- Thiết kế cấp nguồn;

- Thiết kế cấp điện, ổ cắm và các thiết bị sử dụng điện trong công trình;

- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng trong công trình;

- Thiết kế chống sét và tiếp địa cho công trình.

1.1. Giải pháp cấp điện

1.1.1. Phạm vi thiết kế:

+ Hệ thống cung cấp điện chiếu sáng, ổ cắm, điều hòa cấp nguồn hệ thống thang
máy, máy bơm sinh hoạt, máy bơm PССС...

+ Hệ thống chống sét và nối đất.

1.1.2. Giải pháp thiết kế:

- Nguồn điện tram biến áp 380/400V được cấp từ ngoài nhà cấp đến tủ điện tổng đơn
nguyên 1 đặt tại phòng kỹ thuật bên đơn nguyên 1 tòa nhà

- Lộ cấp điện ánh sáng, ổ căm, điều hòa: sử dụng dây CU/ /PVC;

Cấp điện chiếu sáng:a.

- Các phòng bệnh, phòng làm việc, hành lang sử dụng đèn Led Panel âm trần

600x600mm 40W-220V, đèn led downlight âm trần 120/90 - 7w

- Khu vệ sinh sử dụng đèn Led downlight âm trần chống ẩm 140/110 9W-220V;

- Khu vực nhà kho, p. kỹ thuật sử dụng đèn tuýp Led đơn găn tường 18W-220V;

- Khu vực ban công, cầu thang sử dụng đén led downlight ốp trần d265 – 14w

Hệ thống dây dẫn được đi trong ống gen nhựa ngầm tường, đi trên trần, các mối nối

được thực hiện trong các hộp nối dây, tủ nổi dây để đảm bảo mỹ thuật và thuận tiện cho việc

sửa chữa. Sử dụng vật tư, thiết bị điện trong nước sản xuất và liên doanh để tiết kiệm chi phí

xây dựng như bóng đèn, công tắc, ổ cắm, aptomat v.v.

b. Cấp điện ổ căm:
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- Các phòng bệnh, p.làm việc.,... trong công trình đều bố trí các ổ cắm nhằm thuật

tiện cho việc sử dụng. Công suất ổ cắm đảm bảo phục vụ nhưng máy móc chuyên dụng,

ngoài ra một số ổ đặt tại các cao độ theo chỉ định trên bản vẽ.

- Ngoài ra còn bố trí các ổ cắm phía ngoài hành lang phục vụ cho nhân viên trực sảnh

- Tại một số phòng có khả năng sử dụng các thiết bị cần công suất lớn có bố trí hệ

thống áptômát chờ tại tủ hoặc dây chờ trong phòng.

c. Hệ thống làm mát: Toàn bộ các công trình được làm mát bằng hệ thống quạt đảo

trần, quạt găn tường và có chờ điện cho hệ thồng điều hòa không khí.

1.1.3. Phương pháp tính toán:

- Công suất đặt: Là tổng công suất các thiết bị đặt trong nhà, phòng.

PdatΣPtb

Trong đó:

P đặt – Công suất đặt (kW)

Ptb - Công suất của thiết bị trong phòng (kW)

- Công suất tính toán: Pt= k.Pdặt

Trong đó:

Pt - Công suất tính toán (kW)
KI - Hệ số đồng thời.

- Dòng điện tính toán:

Ptt

+ Dòng điện một pha: Itt =
U.COSep

(A)

Ptt

+ Dòng điện ba pha: Itt =
√3U.CO Sp

(A)

Trong đó: Iu: dòng điện tính toán (A)

U : điện áp của mạng điện (kV)

COSp: hệ số công suất

Chọn aptomat:

+ Điều kiện chọn: UdmA≥ UdmLD

(1,2~1,8).IttIdmA

IN<IcdmA
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Trong đó:

Idm - dòng điện định mức của aptomat (A)

IN - dòng điện ngắn mạch (kA)

Icdm - dòng điện cắt định mức của aptomat (kA)

1,2~1,8 - hệ số khởi động.

Chọn dây dẫn:

+ Điều kiện chọn: Udmcáp ≥ UdmLD; Icp≥Itt

Trong đó: Udmcáp - điện áp định mức của cáp (V)

UdmLĐ - điện áp định mức của cáp (V)

Uep - dòng điện lâu dài cho phép ứng với tiết diện dây hoặc cáp (A)

1.1.4. Phần lắp đặt dây dẫn:

- Ngoại trừ trường hợp được chỉ rõ trong các bản vẽ và các tài liệu yêu cầu kỹ thuật

này, mọi vật tư và lắp đặt đường dây phải tuân theo TCVN 9207 : 2012.

- Toàn bộ hệ thống dây dẫn trong nhà đều đi ngầm tường, ngầm trần và trong máng

cáp treo phía trên trần giả, được đi trong ống PVC. Từng tầng và từng thiết bị, tuỳ theo công

suất, vị trí lắp đặt, được phân pha trực tiếp theo các đường trục, việc phân pha nhánh với

mục đích cân bằng tải hiệu quả nhất, nâng cao được hệ số công suất, tránh hiện tượng kém

ổn định của điện áp sử dụng và đảm bảo tính an toàn cho hệ thông.

- Những chỗ nổi dây, dây dẫn rẽ nhánh phải dùng hộp nối dây, hộp rẽ nhánh. Các chỗ

nối, rẽ nhánh  cho dây dẫn hoặc cáp điện phải có dự phòng chiều dài dây dẫn (cáp điện) để có

thể thực hiện việc nối, rẽ nhánh hoặc đấu nổi lại.

- Chỗ nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện phải tiếp cận được để kiểm tra và sửa

chữa. Chỗ nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện không được có ứng suất kéo.

- Các ổ cắm đổi với các t ng có tường xung quanh sử dụng là loại âm tường một pha;

a/ Chủng loại thiết bị và vật tư:

Ông nhựa ghen cứng PVC....

Ống nhựa loại HDPE (High density polyethylene conduit) được dùng cho việc luồn

cáp trong ống chôn ngầm đất ở ngoài nhà.

Sử dụng ổng của hãng sino hoặc tương đương.

b/ Ứng dụng và lắp đặt:

Ngoại trừ trường hợp đã chỉ rõ trong bản vẽ và yêu cầu dưới đây, việc áp dụng và lắp

đặt phải tuân theo qui phạm VN.

Áp dụng:

- Ông HDPE được dùng cho mạng chôn ngầm dưới đất.




























































































































